
VNĐ/md VNĐ/ thanh VNĐ/m2

1      
* Sàn ngoài trời (PE) 
lỗ tròn , bề mặt vân 
3D                                      

EW145H21
145(w)x21(h) 

(L=2.2m)
123,000         270,600         850,000         6.90           

2      
* Sàn ngoài trời (PE) 
lỗ chữ nhật                                           

EW140H25
140(w)x25(h) 

(L=2.2m)
123,000         270,600         880,000         7.14           

BẢNG BÁO GIÁ GỖ COMPOSITE PE NGOÀI TRỜI

              CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT ECOVINA
Hà Nội: Lô 04TT1, số 89 Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai - HCM:A3/18H Vĩnh Lộc B, H. Bình Chánh   

Kho Hà Nội: Cụm công nghiệp Đồng Vàng, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm

Kho Hồ Chí Minh: A3/18H Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh

Email: ecovinagroup@gmail.com - web: ecovina.com.vn

Định mức      
m dài/m2

Mặt cắt sản phẩm
Đơn giá

Stt Ứng dụng Mã 
Quy cách 

(mm)
Hình ảnh



3      
* Sàn ngoài trời (PE) 
lỗ tròn , bề mặt vân 
3D                                      

EW148T23
148(w)x23(h) 

(L=2.2m)
148,000         325,600         1,000,000      6.76           

4      
* Sàn ngoài trời (PE) 
lỗ tròn                                         

EW140T25
140(w)x25(h) 

(L=2.2m)
133,000         292,600         950,000         7.14           

5      
* Tấm ốp ngoài trời  
2D                          

EW146H21
146(w)x21(h) 

(L=2.2m)
91,000           200,200         700,000         7.69           

6      
* Tấm ốp ngoài trời 
3D                             

EW148H21
148(w)x21(h) 

(L=2.2m)
98,000           215,600         750,000         7.69           

6      
* Tấm ốp ngoài trời 
3D                             

EW219H26
219(w)x26(h) 

(L=2.9m)
156,000         452,400         780,000         5.00           

7      *Thanh đa năng                 EW71T11
71(w) x 11(h) 

(L=3m)
60,000           



8      *Thanh đa năng                 EW142T10
142(w) x 10(h) 

(L=2.2m)
108,000         

9      *Tấm vỉ 300x300 EW300S300 300(w) x 300(h) 85,000           

10    *Tấm vỉ 300x300 EW300T300 300(w) x 300(h) 80,000           

11    * Nẹp V sàn EW50T50
50(w)x50(h) 

(L=2.2m)
60,000           

12    * Xương  ốp tường EW32T10
32(w)x10(h) 

(L=3.0m)
23,000           

13    * Xương sàn EW40T25
40(w)x25(h) 

(L=2.2m)
55,000           

14    
* Ghế gỗ nhựa 01: 
1500x430x780mm

GH01 4,300,000 VNĐ/chiếc



15    
* Ghế gỗ nhựa 02: 
1500x430x400mm

GH02

16    * Ke sàn PK01

Ghi chú:

1 Đơn giá trên chưa bao gồm VAT 10%, áp dụng từ ngày 15.10.2023  và thay thế mọi báo giá trước đó.

2 Giao hàng tại kho Hà Nội hoặc kho Hồ Chí Minh
3 Phương thức thanh toán:thanh toán 100% trước giao hàng .Đối với đơn hàng đặt sản xuất theo kích thước đặt cọc 50%.
4 Kiểm tra hàng trước khi nhận, chỉ nhận lại hàng thừa do thi công trong 10 ngày từ khi giao (còn nguyên hộp, chi phí đổi trả : 3% -5%)

            

2,700,000 VNĐ/chiếc

1,000 VNĐ/chiếc

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT ECOVINA


